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MAU ĐĂNG KY TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 
SPAS-MEYER 

Rx-Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

SPAS-MEYER 

Để xa thm tay tré em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

'Thành phần công thức thuốc: Mỗi viên chứa: 
- Thành phan dược chát: 

Alverin citrat 

- Thanh phtfn tá dược: 

Lactose, PVP K30, Cellactose 80, Magnesi 

stearat, Croscarmellose sodium, HPMC 606, 

HPMC 615, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd. 

Dang bao ché: 

- Viên nén bao phim. 

- Viên nén nhỏ hình tron, ha1 mặt tron, bao 

phim màu trắng, bén trong màu trắng. 

Chỉ định: 

- Chống đau co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa 
như hội <:lly1'x'ng Tuột kích thich, bệnh đau túi thừa 

của ruột két, đau do co that đường mat, con đau 
quặn thận. 

- Thống kinh nguyên phát. 

40mg 

Cách dùng, liéu dùng: 
- Lxeu dung cho ngum lớn (ké cả người cao 

tuổi): Uống mdi lần 2-3 viên (60-120 mg alverin 
citrat), ngày dùng 1-3 lần. 

- Trẻ em dưới 12 tuổi: Không nên dùng. 

Chống chỉ định: 

- Quá mẫn với bt ky thành phần nào của thuốc. 

- Tắc ruột hoặc liệt ruột. 

- Tắc ruột do phân. 

- Mất trương lực đại tràng. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Phải đến khám thầy thuốc nếu xuất hiện các 
triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn dai dăng, 
xấu hơn, không thé cải thién sau 2 tuan điều trị. 

- Thành ph?m tá dược của thuốc có chứa lactose 

và cellactose 80, vì vậy không nên sử dụng cho 
bệnh nhân không dung nạp galactose, thicu hụt 
Lapp lactase, rồi loạn hap thu glucose-galactose. 

Sk dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai: Mặc dù không gây quái thai 

nhưng không nên dùng thuôc trong thời kỳ mang 

thai vì bằng chứng về độ an toàn trong các nghiên 

cứu lâm sàng còn giới hạn. 

- Phụ nit cho con bú: Không nên dung thuốc 
trong thời kỳ cho con bú vì bằng chứng về độ an 
toàn còn giới hạn. 

Anh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận 
hành máy móc: 

'Thuốc không ảnh hưởng đáng ké. 

Tương tác, tương ky, của thuốc: 

Alverin có thé làm giảm hấp thu thuốc khác vì 
làm giảm nhu động ruột của dạ dày. 

* Tương ky, của thuốc: 

Do không có các nglnen cứu về tính tương ky 

của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 
Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngứa, phát ban, 

phan ứng dị ứng (kê cả phản vệ). 

Thông báo ngay cho bác st hoặc dược st những 

phan ứng có hại gặp phai khi sử dụng thuốc 

Quá liều và cách xử tri: 

- Triệu chứng: Hạ huyết áp và triệu chứng 
nhiễm độc giống atropin. 

_ - X tri: Như khi nị 

hô trợ điều trị hạ huyêt áp. 

độc atropin và biện pháp 

Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược lý: Chc"J1~Jg co thắt cơ trơn. 

Mã ATC: A03AX08. 

- Alverin citrat có tác dụng trực tiếp đặc hiệu 
chéng co thắt cơ trơn & đường tiêu hóa và tử cung, 
nhưng không ảnh hưởng đến tim, mach máu và cơ 

khí quản ở liều điều trị. 

- Gần đây tác dụng của alverin citrat trén đường 

tiêu hóa được xác định do 3 cơ chế: Chẹn kênh 
calci; làm giảm tính nhạy cảm của ruột; ức chế thụ 

thể serotonin 5HTỊA. 

Đặc tính dược động học: 

Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, alverin 
citrat chuyển hóa nhanh chóng thành chất chuyen 

hóa có hoat tinh, nồng độ cao nhất trong huyết 

tương đạt được sau khi uống 1-1,5 giờ. Sau đó 
thuốc được chuyên hóa tiếp thành các chal _không 
con hoạt tính và được thải trừ ra nước tiểu hảnl, bài 

tiết tích cực & thận. 

Quy cách đóng gói: 
Hộp 03 vi x 10 vién nén bao phim. 
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Điều kign bão quản của thuốc: Bảo quản thuốc nơi Tén, địa chi ciia cơ sở sản xuất: 

khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. /3\ 

Han dùng của thuốc: 36 tháng ké từ ngày sén xuất o T pncins : e gây : CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS. Số 6A3 quốc lộ 60, P.Phú Tân, thanh phé Bén Tre, tỉnh 

Bén Tre, Viét Nam 
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